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	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	Lắp mạch điện mạng điện trong nhà

	1. Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.

	Nhận biết
	- Biết được mục đích nối dây vào đui đèn.

- Nêu được các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

- Nêu được số phần tử trong mạch điện.

- Nêu được vị trí mắc công tắc.

	
	
	Thông hiểu
	- Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện 1 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.

	
	2. Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.
	Nhận biết
	- Nêu được cấu tạo công tắc 3 cực.

- Biết được cách mắc mạch điện đèn cầu thang.

- Biết được mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.
- Nêu được các bước lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn. 
- Nêu được các thiết bị cơ bản dùng để lắp mạch điện đèn cầu thang.

- Nêu được điểm khác nhau giữa công tắc 3 cực và công tắc 2 cực.

	
	
	Thông hiểu
	- So sánh được sự khác nhau về cấu tạo của công tắc 2 cực và công tắc 3 cực.

	
	3. Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.
	Nhận biết 
	- Biết được mục đích mạch điện dùng 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn. 

- Nêu được nguyên lí làm việc của mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.

	
	
	Thông hiểu
	- Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện 1 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.

	
	
	Vận dụng
	- Vẽ được sơ đồ nguyên lí của mạch điện gồm 1 cầu chì, 2 công tắc điều khiển 2 đèn.

	
	
	Vận dụng
	- Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện gồm 1 cầu chì, 2 công tắc điều khiển 2 đèn.
.
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	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn
	- Biết được mục đích nối dây vào đui đèn.

- Nêu được các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

- Nêu được số phần tử trong mạch điện.

- Nêu được vị trí mắc công tắc.
	- Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện 1 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.
	 
	 
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4

1.33

13.3
	
	
	1
2

20
	
	
	
	
	5

3.33

33.3

	Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn
	- Nêu được cấu tạo công tắc 3 cực.

- Biết được cách mắc mạch điện đèn cầu thang.

- Biết được mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.
- Nêu được các bước lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn. 
- Nêu được các thiết bị cơ bản dùng để lắp mạch điện đèn cầu thang.

- Nêu được điểm khác nhau giữa công tắc 3 cực và công tắc 2 cực.
	- So sánh được sự khác nhau về cấu tạo của công tắc 2 cực và công tắc 3 cực.
	
	
	


	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	6

2

20
	
	
	1
1

10
	
	
	
	
	7

3

30

	Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn
	- Biết được mục đích mạch điện dùng 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn. 

- Nêu được nguyên lí làm việc của mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.

- Biết được quy trình lắp mạch điện 1 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.
	 
	- Vẽ được sơ đồ nguyên lí của mạch điện gồm 1 cầu chì, 2 công tắc điều khiển 2 đèn.
	- Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện gồm 1 cầu chì, 2 công tắc điều khiển 2 đèn.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	5

1.67

16.7
	
	
	
	
	1/2

1

10
	
	1/2

1

10
	6

3.67

36.7

	Tổng câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %
	15

5

50
	2

3

30
	1/2

1

10
	1/2

1

10
	18

10

100
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                             Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
                                         
Họ và tên: ..............................................................Lớp: ………..  SBD: ..............................
A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
I. Đọc và trả lời câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án A thì ghi là: 1.A).
Câu 1. Công tắc ba cực gồm có

A. hai cực động, một cực tĩnh.

B. hai cực tĩnh, một cực động.

C. một cực tĩnh, một cực động.

D. một cực động, ba cực tĩnh.

Câu 2. Mạch điện dùng 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn nhằm mục đích?
A. Chỉ để chiếu sáng bình thường.
             B. Sử dụng lắp đặt mạch điện cầu thang.

C. Để an toàn điện.

                             D. Chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn.

Câu 3. Lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn được tiến hành theo mấy bước?
A. 3 bước.

B. 4 bước.

 C. 5 bước.

D. 6 bước.
Câu 4. Trong mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn có điểm đặc biệt là 

A. hai đèn luôn sáng.


            B. hai đèn luôn tắt.

C. luôn có một đèn sáng, một đèn tắt.
 D. đáp án khác.

Câu 5. Trong mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn có số phần tử điện là (căn cứ vào sơ đồ nguyên lí của mạch) 

A. 4 phần tử.




 B. 5 phần tử.


C. 6 phần tử.




 D. 7 phần tử.


Câu 6. Khi bật công tắc về vị trí đèn 1 sáng, đèn 2 tắt và ngược lại là nói về nguyên lí của mạch điện nào?

A. Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.


B. Không có mạch điện nào.

C. Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.
        

D. Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.

Câu 7. Các thiết bị cơ bản dùng để lắp mạch điện đèn cầu thang gồm có

A. 1 cầu chì, 2 công tắc 3 cực, 2 đèn.

B. 1 cầu chì, 2 công tắc 3 cực, 1 đèn.

C. 2 cầu chì, 1 công tắc đơn, 1 công tắc 3 cực, 1 đèn. 

D. 2 cầu chì, 2 công tắc đơn, 1 công tắc 3 cực, 2 đèn. 

Câu 8. Lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn được tiến hành theo mấy bước?
A. 3 bước.

B. 4 bước.

  C. 5 bước.


D. 6 bước.
Câu 9. Công tắc được lắp ở vị trí nào trên mạng điện?

A. Trên dây trung hoà, trước đồ dùng điện.

B. Trên dây pha, trước đồ dùng điện, sau các thiết bị điện.

C. Trên dây trung hoà sau cầu dao, trước đồ dùng điện.

D. Trên dây pha sau cầu chì, trước đồ dùng điện.

Câu 10. Khi nối dây vào đui đèn, phải buộc một nút trong đui đèn để làm gì?
A. Để đảm bảo an toàn điện.           
   
 B. Thuận tiện khi sử dụng.           

C. Đạt yêu cầu về mĩ thuật.


 D. Đảm bảo an toàn lao động.

Câu 11. Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện nào?
A. 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.


B. 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn
C. Mạch điện đèn ống huỳnh quang.



D. 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn.

Câu 12. Công tắc 3 cực khác công tắc 2 cực ở điểm nào?

A. Cấu tạo bên ngoài, cấu tạo bên trong.
 B. Cấu tạo bên ngoài.

C. Giữa các cực tiếp điện.
                        D. Cấu tạo bên trong.

II. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

Quy trình lắp đặt một mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn:

Vạch dấu
[image: image1.wmf]Þ

(1)……………
[image: image2.wmf]Þ

(2)…………...…
[image: image3.wmf]Þ

Nối dây mạch điện
[image: image4.wmf]Þ

(3)………………
B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Em hãy nêu quy trình lắp đặt một mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn? 
Câu 2 (1 điểm): So sánh cấu tạo bên trong và cấu tạo bên ngoàì của công tắc 3 cực và công tắc 2 cực?

Câu 3 (2 điểm): Thiết kế mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn? (Vẽ sơ đồ nguyên lí, vẽ sơ đồ lắp đặt). 
---HẾT---

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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                  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
                                         
A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm.

I. Đọc và trả lời câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án A thì ghi là: 1.A).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	C
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	C


II. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

Vạch dấu
[image: image5.wmf]Þ

Khoan lỗ BĐ
[image: image6.wmf]Þ

Lắp TBĐ của BĐ
[image: image7.wmf]Þ

Nối dây mạch điện
[image: image8.wmf]Þ

Kiểm tra.
B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu

(Điểm)
	Đáp án
	Điểm

	1

(2,0)
	Quy trình lắp đặt một mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn:

- Vạch dấu.

+ Vạch dấu các vị trí lắp đặt các thiết bị điện.

+ Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt đèn.

- Khoan lỗ bảng điện.

+ Khoan lỗ bắt vít

+ Khoan lỗ luồn dây.

- Lắp thiết bị của bảng điện.

+ Nối dây các thiết bị đóng, cắt, bảo vệ trên bảng điện.

+ Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

- Nối dây dẫn điện.

+ Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn.

+ Nối dây vào đui đèn

- Kiểm tra.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	2

(1,0)
	Công tắc hai cực

Công tắc ba cực

Có cấu tạo bên ngoài giống nhau: Có vỏ và bộ phận tác động.

Bộ phận tiếp điện có 2 chốt, 1 cực động, 1 cực tĩnh dùng để đóng cắt 1 dây dẫn.

Bộ phận tiếp điện có 3 chốt, 1 cực động, 2 cực tĩnh dùng để chuyển nối dòng điện.


	0,5

0,5

	3

(2,0)
	* Sơ đồ nguyên lí mạch điện
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



- Vẽ đúng sơ đồ nguyên lí được 1 điểm.
	* Sơ đồ lắp đặt mạch điện

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



- Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt được 1 điểm.
	2,0


Người ra đề                                    Tổ trưởng                            TM.Hội đồng thẩm định

                                                                                                                CHỦ TỊCH

ĐỀ CHÍNH THỨC
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